
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ  

BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM  

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số:779/QĐ-UBND ngày  29 /4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 
       

 I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (07 TTHC) 
 

Số

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết  

theo quy định 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý1 

01 1.013699 

 Cấp lại giấy phép 

thành lập văn phòng đại 

diện tại Việt Nam của 

Nhà xuất bản nước 

ngoài, tổ chức phát 

hành xuất bản phẩm 

nước ngoài 

 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã; 

 - Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch. Địa chỉ: Số 71 

Nhị Thanh, phường 

Tam Thanh, tỉnh 

Lạng Sơn.  

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn. 

- Luật Xuất bản ngày 20/11/2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xuất bản;  

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP 

ngày 07/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh và thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông; 

- Nghị định số 138/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch; 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP ngày 07/4/2026 của Chính 

phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính quy định 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

                                           
1 Phần chữ in nghiêng là VBQPPL sửa đổi, bổ sung. 

https://dichvucong.gov/
https://dichvucong.gov/
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Số

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết  

theo quy định 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý1 

02 2.001594 
Cấp giấy phép hoạt 

động in xuất bản phẩm 

(địa phương) 

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã; 

 - Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch. Địa chỉ: Số 71 

Nhị Thanh, phường 

Tam Thanh, tỉnh 

Lạng Sơn.  

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn. 

- Luật Xuất bản ngày 20/11/2012; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan 

đến quy hoạch ngày 20/11/2018;  

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;  

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP; 

- Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật xuất bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013  

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-

BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông  sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật xuất bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xuất bản; 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP. 

https://dichvucong.gov/
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Số

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết  

theo quy định 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý1 

03 2.001584 
Cấp lại giấy phép hoạt 

động in xuất bản phẩm 

(cấp địa phương) 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã; 

 - Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch. Địa chỉ: Số 71 

Nhị Thanh, phường 

Tam Thanh, tỉnh 

Lạng Sơn.  

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn. 

- Luật Xuất bản ngày 20/11/2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;  

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT;  

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP. 

04 2.001564 
Cấp giấy phép in gia công 

xuất bản phẩm cho nước 

ngoài (địa phương) 

08 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

05 1.003483 
Cấp giấy phép tổ chức 

triển lãm, hội chợ xuất 

bản phẩm 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 
- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã; 

 - Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch. Địa chỉ: Số 71 

Nhị Thanh, phường 

Tam Thanh, tỉnh 

Lạng Sơn.  

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn. 

- Luật Xuất bản ngày 20/11/2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT;  

- Nghị định số 138/2025/NĐ-CP; 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP. 

06 1.003114 
Cấp giấy xác nhận đăng 

ký hoạt động phát hành 

xuất bản phẩm 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

https://dichvucong.gov/
https://dichvucong.gov/
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4 

 

Số

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết  

theo quy định 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý1 

07 1.008201 

Cấp lại giấy xác nhận 

đăng ký hoạt động phát 

hành xuất bản phẩm 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã; 

 - Cơ quan thực 

hiện: Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch. Địa chỉ: Số 71 

Nhị Thanh, phường 

Tam Thanh, tỉnh 

Lạng Sơn.  

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn. 

- Luật Xuất bản ngày 20/11/2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;  

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BVHTTDL ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch; 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP.  

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ (03 TTHC) 

Số 

TT 
Mã số TTHC Tên TTHC 

Số thứ tự tại Quyết định  

công bố của Chủ tịch UBND tỉnh 

01 1.013700 

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại 

Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành 

xuất bản phẩm nước ngoài 

Số thứ tự 16 Tiểu mục I.3 Mục I Phần A Phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 

02 1.013701 

Thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành 

lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước 

ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài 

Số thứ tự 17 Tiểu mục I.3 Mục I Phần A Phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 

03 1.003729 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 
Số thứ tự 06 Mục III Phần A Phụ lục I ban hành kèm 

theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 

                                                                                         ___________________________________ 
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